
Địa điểm thi: Phòng số 2 (phòng thi), phòng số 4 (phòng chờ) - Trường Đại học Phan Thiết

1 KNM01 Dương Phan Quốc An 31/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh

2 KNM02 Ngô Thanh Cảnh 01/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh

3 KNM03 Nguyễn Ngọc Chẩn 16/10/2002 Bình Thuận Nam Kinh

4 KNM04 Trương Văn Chiến 08/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

5 KNM05 Lê Ngọc Dinh 19/02/2001 Đồng Nai Nam Kinh

6 KNM06 Võ Huỳnh Thái Dương 20/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh

7 KNM07 Hoàng Nguyễn Nhất Duy 13/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

8 KNM08 Nguyễn Thị Hồng Hạ 29/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

9 KNM09 Nguyễn Hoàng Hải 01/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh

10 KNM10 Trần Ái Mỹ Hân 16/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

11 KNM11 Lê Thị Thùy Hân 21/02/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

12 KNM12 Nguyễn Thị Lệ Hằng 14/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

13 KNM13 Hoàng Minh Hằng 18/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

14 KNM14 Nguyễn Thanh Duy Hảo 20/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

15 KNM15 Nguyễn Trung Hậu 26/02/2002 Bình Thuận Nam Kinh

16 KNM16 Trương Huỳnh Thái Hiền 18/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh

17 KNM17 Lê Thị Mỹ Huệ 13/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

18 KNM18 Lê Thị Hồng Huệ 27/08/2003 Phú Yên Nữ Kinh

19 KNM19 Nguyễn Thị Lệ Hương 22/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

20 KNM20 Đào Thị Thanh Huyền 11/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

21 KNM21 Hồ Đình Khôi 29/10/2002 Bình Thuận Nam Kinh

22 KNM22 Nguyễn Văn Lượm 07/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

23 KNM23 Lê Quang Mẫn 16/08/2000 Bình Thuận Nam Kinh

24 KNM24 Trịnh Nguyễn Vĩnh Nghiêm 28/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

25 KNM25 Nguyễn Hồng Ngọc 03/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

26 KNM26 Diệp Hoàng Nhân 31/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh
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27 KNM27 Nguyễn Thanh Yến Nhi 24/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

28 KNM28 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 13/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

29 KNM29 Trần Phạm Nhật Phương 25/10/2002 Bình Thuận Nam Kinh

30 KNM30 Trần Thị Bích Phượng 20/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

31 KNM31 Trương Thành Quyền 08/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

32 KNM32 Nguyễn Lê Thị Diễm Quỳnh 07/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

33 KNM33 Nguyễn Yên Như Quỳnh 30/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

34 KNM34 Nguyễn Văn Sử 06/10/2002 Bình Phước Nam Kinh

35 KNM35 Tôn Nữ Thanh Tâm 04/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

36 KNM36 Nguyễn Hồng Thái 12/11/2001 Hồ Chí Minh Nam Kinh

37 KNM37 Đào Dương Thắng 30/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

38 KNM38 Võ Thị Minh Thảo 14/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

39 KNM39 Trần Anh Thư 23/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

40 KNM40 Lê Văn Thuận 22/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh

41 KNM41 Ngô Thị Thanh Thuận 29/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

42 KNM42 Trương Nguyễn Trung Tiến 06/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

43 KNM43 Nguyễn Hải Trường 05/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

44 KNM44 Hồ Anh Tú 22/01/2002 Bắc Giang Nam Hoa

45 KNM45 Lê Trần Anh Vũ 21/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh

46 KNM46 Lê Nguyên Vũ 27/12/2002 Bình Thuận Nam Kinh

47 KNM47 Lý Long Vũ 23/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

48 KNM48 Nguyễn Thị Kim Vy 03/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

49 KNM49 Dương Yến Vy 04/05/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

50 KNM50 Trần Bảo Xuyên 25/04/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

51 KNM51 Nguyễn Trần Như Ý 22/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 51 thí sinh
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